
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ TÂN 

 

Số:        /UBND-LĐTB&XH 
V/v thăm, tặng quà đối tượng người 

có công nhân kỷ niệm 77 năm ngày 

thương binh liệt sỹ 

( 27/7/1947 – 27/7/2024) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Mỹ Tân, ngày 22 tháng 07 năm 2024 

 

Kính gửi:      - Các Đ/c Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND xã; 

- Các Đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xóm; 

- Các đối tượng chính sách, người có công; 

Thực hiện kế hoạch số 2093/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND huyện Mỹ 

Lộc và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy xã Mỹ Tân về việc tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) 

UBND xã mỹ tân thông báo các mức quà cụ thể như sau: 

1. Quà Chủ tịch nước tặng 

Mức quà 600.000 đồng tặng: 

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng;  

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

4. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ 

kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; 

6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng 

lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

7. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng 

tháng; 

8. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 

của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

Mức quà 300.000 đồng tặng:  

1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh suy có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;  

2. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

3. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 



5. Đại diện thân nhân của liệt sĩ (bố đẻ, mẹ đẻ; vợ, chồng, con; người có công 

nuôi dưỡng liệt sĩ); 

6. Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân). 

2. Quà Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTTQ tỉnh Nam Định, gồm: 

- Quà bằng hiện vật được tỉnh thống nhất là 1 túi quà, trị giá 400.000 đồng; 

- Quà bằng tiền mặt là 300.000 đồng; 

Đối tượng nhận quà gồm: 

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01năm 1945 đến trước Tổng 

khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

3. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

4. Anh hùngLực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng 

chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãihàng tháng; 

5. Thương  binh,  người  hưởng  chính  sách  như  thương  binh  (bao  gồm  cả 

thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng và thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động chưahưởng trợ cấp 

thương tật; 

6. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

7. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng; 

8. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

9. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

10. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (không phải Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng) hoặc ngườiđang đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ chỉ một người đại diện 

được nhận 01 suất quà). 

* Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện đối tượng người có công 

nêu tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nêu trên thì chỉ nhận01 suất quà.  
3. Quà Huyện ủy - HĐND - UBND huyện gồm: 

I. Mức quà tặng trị giá 300.000đồng/suất,gồm: 

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. 

2.Thân nhân liệt sĩđang hưởng tuất nuôi dưỡng; .Gia đình có 02 liệt sĩ trở lên. 

3.Thương binh,Bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên. 

4.Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp 

mức I, nhưng chưa được giám định kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lênđang hưởng trợ cấp hàng thánghoặc có nhiều con bị dị dạng dị tật đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng. 

II. Mức quà trị giá 150.000đ/suất:gồm  

1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B 

mất sức lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả 

thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động); 

2. Bệnh binh (kể cả Bệnh binh 3). 

3.Người hoạtđộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng 

lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 



4. Đại diện 01 thân nhân của liệt sỹ, gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng (không kể vợ liệt 

sĩđã tái giá, chồng liệt sĩđã tục huyền), con, người có công nuôi liệt sỹ. Đối với liệt 

sĩkhông còn thân nhân như nêu ở trên thì người đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ được nhận 

quà. Như vậy, mỗi liệt sĩ chỉ được một người đại diện duy nhất để được nhận 01 suất 

quà. 

4. Quà của Đảng ủy - HĐND- UBND xã (bằng Tiền mặt) 

* Đối với đối tượng Người có công và thân nhân gia đình Liệt sĩ 

I. Mức quà 200.000 đồng tặng: 

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

2. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; 

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng 

lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

4. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh suy có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;  

5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

6. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

7. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

8. Đại diện thân nhân của liệt sĩ (bố đẻ, mẹ đẻ; vợ, chồng, con; người có công 

nuôi dưỡng liệt sĩ); 

9. Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân). 

10. LS chưa được công nhận là Liệt sỹ  

Trên đây là thông báo các mức quà  thăm hỏi các đối tượng chính sách, người 

có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2024). 

UBND xã Mỹ Tân trân trong thông báo để các ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm triển 

khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, cần phản ánh kịp thời 

để có hướng giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- TTr ĐU, HĐND, UBND xã; 

- CB, CC xã; 

- Các thôn xóm; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Như Tuyến 
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